Học văn cùng cô Mai Phạm                                                                     
	

	   KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN CẢM THỤ VỀ
BÀI THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ





 Đề minh hoạ: Viết đoạn văn từ 12 đến 15 câu cảm nhận của em về bài thơ “Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai dưới đây: 
	Từ nay cò ơi
Thân cò lận đận
Một mình nuôi con
Đồng dọc đồng ngang
Đồng trên đồng dưới
Đồng xa đồng gần
Cò đừng lạc lối
Đằng đông chớp bể
Đằng tây mưa nguồn
Cò đừng mỏi cánh
Cố về với con
	Một mình một lối
Một mình trong mưa
Lặn lội thân cò
Tối tăm mù mịt
Cò con bơ vơ
Khắc khoải đợi cò
Cò về tổ ấm
Cò về chở che
	Lặn lội thân cò
Bước cao bước thấp
Một mình một lối
Một mình trong mưa



HƯỚNG DẪN
KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN CẢM NHẬN VỀ MỘT
BÀI THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ
* Phân biệt một số thuật ngữ trong đề
	Cảm nhận của em về bài thơ ….
	Trình bày những suy nghĩ, tình cảm và đánh giá về nội dung, nghệ thuật một bài thơ

	Phân tích bài thơ…
	Sử sụng thao tác lập luận phân tích để tìm hiểu bài thơ (Chia nhỏ các vấn đề, khía cạnh của bài thơ để xem xét, tìm hiểu)


Lưu ý: Dù cách hỏi khác nhau nhưng đều là văn nghị luận (nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ)
*Các bước làm bài
	Mở đoạn. Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận
	Ví dụ: Viết đoạn cảm nhận về hình tượng con cò trong bài thơ “Một mình trong mưa” (Đỗ Bạch Mai)
Cách 1. Mở đoạn trực tiếp (giới thiệu tác giả, tác phẩm và luận đề)
MĐTK 1. Bài thơ “Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai là một thi phẩm để lại trong em những tình cảm xúc động về mẹ qua hình tượng con cò. 
MĐTK 2. Bằng thể thơ bốn chữ với những câu thơ đậm chất dân gian, bài thơ “Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai đã gợi nên niềm thương cảm, xúc động sâu sắc về người mẹ qua hình ảnh con cò. 
MBTK 3. Đọc bài thơ Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai, em ấn tượng sâu sắc với hình ảnh con cò - một biểu tượng xúc động và thiêng liêng của tình mẫu tử. 
Cách 2. Mở đoạn gián tiếp (dẫn dắt vấn đề + giới thiệu tác giả, tác phẩm và luận đề)
MBTK 1. Dẫn dắt từ trải nghiệm bản thân về 1 hoạt động, sự việc, cảnh vật, con người, khoảng thời gian không gian nào đó
         Vốn được sinh ra từ làng quê yên bình nơi có những luỹ tre xanh mát trưa hè, có dòng sông mềm mại và đặc biệt nơi có những cánh cò chao nhịp. Mỗi lần nhìn thấy những cánh cò trắng tôi lại như nhìn thấy quê hương. Đặc biệt, đọc bài thơ “Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai, lòng tôi lại xôn xao nhớ về cánh cò trắng phau, thương cho thân cò lặn lội cũng như niềm xúc động về hình tượng người phụ nữ. 
MBTK 2. Dẫn dắt từ đặc trưng của thơ
          “Thơ là ngọn lửa thần”, là “thần hứng” nhưng thơ còn là tiếng lòng - tiếng nói của trái tim đến với trái tim đi tìm những tâm hồn đồng điệu. Bài thơ “Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai thật sự đã mang đến niềm đồng điệu sâu sắc về người mẹ qua hình ảnh con cò. 
MBTK3. Dẫn dắt từ đề tài
           Con cò là đề tài nổi bật trong ca dao và mỗi lần những bài ca dao có hình ảnh con cò xuất hiện, bao giờ cũng mang đến niềm cảm thương về thân phận con người. Và bài thơ “Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai đã vận dụng sáng tạo hình ảnh con cò trong ca dao mang đến cho người đọc những cảm nhận mới mẻ, sâu sắc về tình mẹ. 
….

	Thân đoạn. Cảm thụ chi tiết các phương diện về nội dung và nghệ thuật
	*Nhận xét chung về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, chủ đề bài thơ
- Ấn tượng nhất với người đọc là hình tượng con cò - một hình tượng trung tâm, quen thuộc trong ca dao dân ca được Đỗ Bạch Mai nhắc đến 10 lần trong bài thơ không chỉ tạo ra điệp khúc khắc khoải, da diết về thân phận con cò một mình trong mưa mà còn là hình ảnh ẩn dụ về người mẹ tảo tần, vất vả, ngược xuôi vì con. 
- Thể thơ bốn chữ với cách ngắt nhịp 2/2 cũng như cách gieo vẫn hỗn hợp tạo ra nhịp thơ đều đặn để tái hiện lại hình ảnh con cò.
- Đặc biệt nghệ thuật điệp cấu trúc với những câu thơ gợi sự cô đơn, rợn ngợp: “Một mình nuôi con”, “Một mình một lối”, “Một mình trong mưa”…không chỉ tạo ra tính nhịp điệu mà còn nhấn mạnh cự cui cút, lủi thủi một thân một mình trong khoảng không gian, thời gian thăm thẳm. Từ đó mang đến cho người đọc niềm cảm thương về thân phận người mẹ. Cũng giống như thân cò lận đận, người mẹ trong đời thường cũng tất tả ngược xuôi lặn lội mưu sinh để nuôi con. 
- Không chỉ vậy, cách dùng nghệ thuật tương phản giữa không gian mênh mông và sự nhỏ bé của cánh cò càng khắc hoạ sự tội nghiệp của cò mẹ. Không gian được liệt kê đa chiều: đồng dọc đồng ngang, đồng trên đồng dưới, đồng xa đồng gần, chớp bể - mưa nguồn… Mỗi hình ảnh thiên nhiên đều đối xứng, mở ra chiều cao, chiều rộng, chiều sâu. Đó không chỉ là không gian đồng mà còn là không gian của vũ trụ với chớp bể mưa nguồn - tượng trưng cho những gian lao, bất trắc trong cuộc đời. Vì cò con, cò mẹ đã dấn thân vào những miền khổ cực nhất để nuôi con.
* Đánh giá chung: 
- Nghệ thuật: với thể thơ bốn chữ linh hoạt, hình tượng độc đáo giàu chất dân gian, sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ, ngôn ngữ giản dị… nhà thơ đã xây dựng thành công hình tượng con cò - biểu tượng thiêng liêng về người mẹ. 
- Nội dung: Ca ngợi tình mẫu tử, đức hi sinh của người mẹ trong cuộc sống đời thường, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, niềm cảm phục và xúc động trước bức tượng đài về người mẹ của nhà thơ. 

	Kết đoạn
	Khẳng đinh lại giá trị của bài thơ, rút ra bài học



CÔNG THỨC VIẾT



BÀI TẬP VỀ NHÀ
Học sinh đọc đoạn thơ và thực hiện  theo yêu cầu: 
Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng

Cánh diều no gió
Tiếng nó trong ngần
Diều hay chiếc thuyền
Trôi trên sông Ngân

Cánh diều no gió
Tiếng nó chơi vơi
Diều là hạt cau
Phơi trên nong trời[image: ]

(“Thả diều” của Trần Đăng Khoa)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ trên?
A. Tự sự			B. Miêu tả 		C. Biểu cảm			D. Nghị luận
 Câu 2. Thể thơ và cách gieo vần của đoạn  thơ ? 
A. Lục bát, vần liền  			B. Bốn chữ, vần hỗn hợp		
C. Năm chữ, vần liền			D. Bốn chữ, vẫn liền 
Câu 3.  Hãy xác định cách ngắt nhịp đúng trong các câu thơ sau và điền vào ô trống?
	TT
	CÂU THƠ
	NHỊP THƠ

	a
	Cánh diều no gió
	

	b
	Sáo nó thổi vang
	

	c
	Sao trời trôi qua
	

	d
	Diều thành trăng vàng
	


Câu 4. Câu thơ “Cánh diều no gió”  lặp lại ba lần ở đầu các khổ thơ có tác dụng gì?
A. Nhấn mạnh hình ảnh chủ đạo của bài  			B. Giữ mạch cảm xúc cho bài thơ	
C. Tạo ấn tượng, gợi cảm xúc về hình ảnh thơ	           D. Cả ba phương án trên 
Câu 5. Xác định biện pháp tu từ có trong câu  sau:
“Diều là hạt cau
            Phơi trên nong trời”
A. So sánh và nhân hóa		  	       B. Nhân hóa và ẩn dụ	 	
C. So sánh và ẩn dụ	                                         D. Ẩn dụ và hoán dụ
Câu 6. Điển tiếp thông tin để hoàn thiện câu văn sau để tạo thành câu hoàn chỉnh:
       Hình ảnh chiếc diều no gió được Trần Đăng Khoa liên tưởng tới……………………………………
Câu 7. Từ cảm nhận đoạn thơ trên và thực tế, em hiểu về diều  như thế nào?
A. Cánh diều thông thường thường có hình trăng lưỡi liềm. Khung diều làm bằng tre mềm, có độ căng cần thiết.	  	      
 B. Diều được làm từ các chất liệu khác nhau giấy, vải, ni lon, chất liệu bằng ni lon được sử dụng nhiều nhất bởi có nhiều màu sắc, kiểu dáng và có độ bền khi sử dụng.	 	
C. Khi chơi người thả diều sẽ dựa vào sức gió để đưa diều lên cao bằng sợi dây dài.
D. Cả ba phương án trên.
Câu 8.  Bài thơ viết về chủ đề nào:
A. Qua những hình ảnh thiên nhiên gần gũi quen thuộc và thơ mộng, nhà thơ ca ngợi tình cảm quê hương đất nước 
B. Qua những hình ảnh thơ trong sáng, hồn nhiên và trong trẻo, tác giả ca ngợi thế giới trẻ em trong sáng hồn nhiên
C. Qua hình ảnh cánh diều nhà thơ bày tỏ tình yêu với quê hương và sự trân trọng với thế giới tâm hồn trẻ thơ
Câu 9. Đọc xong đoạn thơ trong bài “ Thả diều”của Trần Đăng Khoa và hai khổ thơ sau trong bài “Thả diều” của Nguyễn Lãm Thắng, em thấy trò chơi thả diều có ý nghĩa gì với trẻ thơ?
Diều bay cao vút
Gặp bạn mây xanh
Thoả bao mơ ước
Diều bay vòng quanh.
                                                      Bé thầm mong ước
                                                      Được như cánh diều
                                                      Bay vào vũ trụ
                                                      Khám phá bao điều.
Câu 10.  Hiện nay, nhiều bạn đắm mình trong các trò chơi công nghệ (game). Hãy viết khoảng 3-4 câu khuyên nhủ  để các bạn thấy tác dụng của trò chơi dân gian với tuổi học trò?
Câu 11. Bằng đoạn văn từ 10 đến 12 câu, hãy trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của bài thơ “Thả diều” của Trần Đăng Khoa.



MỞ ĐOẠN


Giới thiệu tác giả, tác phẩm


THÂN ĐOẠN


 Ấn tượng chung (thể thơ, nhịp thơ, hình tượng, chủ đề)


KẾT ĐOẠN


Đánh giá lại giá trị bài thơ


Nêu luận đề


 Phân tích chi tiết các yếu tố NT (hình ảnh thơ, ngôn ngữ, biện pháp tu từ)


 Rút ra bài học nhận thức, hành động
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